Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 22
Họ và tên:.........................                           
Lớp 2A                

I. TOÁN:

Bài 1: Tính:

4cm x 2 = …                12cm : 2 = …               4cm x 6 = …           5cm x 5 + 4cm = …

2dm x 7 = …                20kg : 2 = …               3kg x 9 = …            2kg x 10 - 5kg = …

Bài 2: 
	a, Mỗi lọ hoa có 3 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa ?

Bài giải ………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….
	b, Có 3 bàn, mỗi bàn có 4 bạn. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn?

Bài giải …………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….




Bài 3: Một sợi dây đồng uốn được thành hình sau. Tính độ dài của đoạn dây đồng đó?

………………………………………………                                      3cm

…………………………………………….               5cm                               8cm

…………………………………………….

Bài 4: Điền dấu x, +, - vào chỗ chấm (….)

	        3 ….. 3 ….. 4 = 5
	7 ….. 2 ….. 9 = 18

	         9 …. 3 ….. 8 = 11
	5 …. 6 ….. 15 = 15


Bài 5: 

	a, Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn. Đoạn AB dài 15cm, đoạn BC dài 17cm, đoạn CD dài 1dm4cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?

………………………………………………….
	b, Có 18 cái kẹo chia đều cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái kẹo. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn?

Bài giải …………………………………….

………………………………………………….


Bài 6: Hình nào dưới đây có  1   số ô vuông được tô màu?
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Bài đọc:

VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH

Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng, chân đỏ và loại lông màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng.

Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như chiếc tàu lượn. Nó sài cánh rất vĩ đại, dài tới 3 mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần ba chục cân lên bầu trời cao.

Cành đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông cánh đại bàng dài tới 40 phân, rất cứng. Và đôi chân thì giống như đôi móc hàng của cần cẩu, những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang vậy.

Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút. Anh chiến sĩ gọi đó là bản nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khỏe được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác.

Hình ảnh con chim đại bàng trở thành hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi.

Khoanh vào chữ cái đặt  trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1/Bài văn tả chim đại bàng ở vùng nào? 

	a, Vùng núi phía Bắc
	b, Vùng núi Trường Sơn
	c, VùngTây Nguyên


2/ Khi vỗ cánh bay lên cao đại bàng được tác giả so sánh với gì? 

	a, Một cánh diều
	b, Một chiếc thuyền
	c, Một chiếc tàu lượn


 3/ Vì sao tiếng đại bàng vỗ cánh được anh chiến sĩ gọi đó là “bản nhạc giao hưởng trên bầu trời”?
	a, Vì đại bàng đập cánh rất nhanh.

	b, Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút.

	c, Vì đại bàng đập cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu.


4/ Hình ảnh chim đại bàng trở thành hình tượng của điều gì? 

	a, Vệ sĩ của rừng xanh.

	b, Dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời.

	c, Lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng cảm.


5/ Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn nói về chim bồ câu:
     Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con đực có bộ lông …………..Con cái có bộ lông……. …..  Ngày ngày, đôi chim bồ câu…………vào vườn kiếm ăn. Chúng sống thật……….. và …….....

………. bên nhau.

                               (màu trắng, rủ nhau, vui vẻ, màu xám, hạnh phúc)  

6/ Dựa vào cách viết trên hãy viết 5 đến 7 câu nói về loài chim em yêu thích:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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